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TÓM TẮT 

Đồng tiền là một trong những loại hoa cắt cành với màu sắc và chủng loại đa dạng, có giá trị cao cả ở thị trường 

trong nước và thế giới. Nghiên cứu này nhằm đánh giá sinh trưởng và phát triển của 4 giống hoa Đồng tiền (Đỏ, Hồng 

phấn, Cam, Vàng) có nguồn gốc từ nuôi cấy mô. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ. Kết quả nghiên 

cứu đã cho thấy, ở giai đoạn vườn ươm, bốn giống hoa Đồng tiền có tỷ lệ sống từ 83,33-100%, với số lá đạt  

6,9-8,3 lá/cây và chiều cao cây đạt 6,44-7,28cm sau 1,5 tháng ở vườn ươm. Ở giai đoạn vườn sản xuất, tỷ lệ sống của 

cả bốn giống hoa Đồng tiền đều đạt 100%, với số lá mới từ 9,5-11,5 lá/cây và chiều cao cây đạt 26,95-34,05cm sau 3,5 

tháng. Đường kính cuống cụm hoa từ 5,55-6,13mm, chiều cao cuống cụm hoa từ 39,67-46,14cm. Đường kính hoa khi 

nở căng đạt 8,65-9,41cm. Độ bền của hoa từ khi ra nụ đến khi hoa tàn là 29,20-31,70 ngày. Thời gian từ khi hoa nở 

căng cho đến khi hoa tàn là 8,80-12,40 ngày. Cả bốn giống hoa Đồng tiền nghiên cứu đều sinh trưởng, phát triển tốt và 

ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh hại, thích hợp để trồng tại Gia Lâm - Hà Nội.  

Từ khóa: Độ bền hoa, hoa Đồng tiền, nuôi cấy mô, phát triển, sinh trưởng.  

Evaluation of Growth and Development of Tisue Culture-derived Plants  
of Four Gerbera Daisy (Gerbera jamesonii) Cultivars  

ABSTRACT 

Gerbera, which is diverse in colors and types of flowers, is a high value cut flower in both the domestic and 

international markets. This study aimed to evaluate the growth and development of tisue culture derived plants of four 

cultivars of Gerbera (Red, Pink, Orange, and Yellow). The experiment was designed in a randomized complete block 

design. The study results showed that, in the nursery stage, tissue culture plantlets had 83.33-100% survival rate, 

with 6.9-8.3 leaves/plant, and plant height in the range of 6.44 to 7.28cm after 1.5 months of transplanting. In the 

production stage, the survival rate of all four Gebera cultivars reached 100%, with 9.4-11.4 leaves/plant, and 26.95-

34.05cm in height after 3.5 months of transplanting. The flower stalk diameter of four Gebera cultivars ranged from 

5.55 to 6.13mm, and the flower stalk height reached from 39.67 to 46.14cm. The maximum head diameter of four 

cultivars reached 8.65-9.41cm. The head longevity from bud to fade was 29.20-31.70 days. The head inflorescence 

longevity from full bloom to fade was 8.80-12.40 days. All four studied Gerbera cultivars grew and developed well and 

were less affected by pests and diseases, suitable for planting in Gia Lam, Hanoi. 

Keywords: Development, flower longevity, Gerbera jamesonii, tisue culture derived plants, growth.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cåy hoa Đøng tiền (Gerbera jamesonii) 

thuüc chi Gerbera cÿa hö Cúc (Asteraceae), có 

nguøn gùc từ Nam Phi, phân bù chÿ yếu ở tînh 

Transvaal - Nam Phi và các khu vực thuüc châu 

Á. Chi Gerbera đã được biết đến có khoâng 40 

loài, tuy nhiên G. jamesonii là loài duy nhçt 

được đưa vào trøng tröt (Kaur & cs., 2021). Các 

giùng hoa Đøng tiền thương mäi trên thị trường 
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ngày nay đều là sân phèm lai täo cÿa loài  

G. jamesonii với G. viridifolia và có thể với müt 

sù các loài khác (Leffring, 1973). 

Nhờ kết quâ cÿa lai täo và chön täo giùng 

mà các giùng hoa Đøng tiền hiện nay có màu síc 

hoa đa däng, kích thước hoa lớn, đường kính hoa 

khi nở cëng đät từ 7-10cm, cá biệt müt sù däng 

lai có thể lên tới 10-15cm, với các däng hoa cánh 

đơn và kép (Kaur & cs., 2021), đü bền hoa cít 

cành đät từ 1-4 tuæn (Acharyya & cs., 2013). 

Chính vì vêy, hoa Đøng tiền thích hợp để làm 

hoa cít cành hoặc trøng chêu, trøng bøn. Hiện 

nay, Đøng tiền là loäi hoa cít cành có giá trị cao 

được trøng phú biến trên toàn thế giới, xếp thứ 

tư trong thị trường hoa cít cành quùc tế chî sau 

Hoa høng, Cèm chướng và Cúc (Jena & 

Pattnaik, 2020). 

Hoa đøng tiền xuçt hiện ở Việt Nam vào 

những nëm 1940, đến nay đã phát triển ra 

nhiều tînh thành trong câ nước và ngày càng 

chiếm vị trí quan tröng đùi với thị trường hoa 

trong nước. Cåy hoa Đøng tiền có ưu điểm dễ 

trøng, dễ nhân giùng, chëm sóc đơn giân, tùn ít 

công, trøng müt læn có thể thu hoäch liên tục từ 

4-5 nëm. Do vêy, diện tích trøng hoa Đøng tiền 

chiếm tới 8% trong cơ cçu chÿng loäi sân xuçt 

hoa câ nước và không ngừng được mở rüng 

(Đặng Vën Đ÷ng & Đinh Thế Lüc, 2004). Cây 

Đøng tiền thường được trøng từ gieo hät hoặc 

cây tách mẹ nên chçt lượng cây con kém, cây 

giùng kh÷ng đøng đều, khó phát triển trên quy 

mô lớn (Nguyễn Thị Kim Yến & cs., 2013). Vì 

vêy, cây giùng hoa Đøng tiền nuôi cçy mô hiện 

đang được ưa chuüng và dæn thay thế cây giùng 

tách mẹ trong những nëm gæn đåy. Tuy nhiên, 

hiện nay chưa có c÷ng bù nào về đặc điểm sinh 

trưởng, phát triển cÿa các giùng hoa Đøng tiền 

có nguøn gùc nuôi cçy mô. Xuçt phát từ các lý do 

trên, chþng t÷i đã tiến hành đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng, phát triển cÿa cây giùng hoa Đøng 

tiền có nguøn gùc nuôi cçy m÷ giai đoän vườn 

ươm và vườn sân xuçt trong quy m÷ nhà lưới täi 

Gia Lâm - Hà Nüi, làm tiền đề cho sân xuçt 

thương mäi theo hướng trøng chêu trên quy mô 

lớn đang được ưa chuüng hiện nay. Kết quâ 

nghiên cứu là cơ sở để khuyến cáo cho các nhà 

vườn trøng hoa Đøng tiền từ cây giùng có nguøn 

gùc nuôi cçy mô ở khu vực Gia Lâm - Hà Nüi và 

výng có điều kiện sinh thái tương tự. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Cây con nuôi cçy mô cÿa 4 giùng hoa Đøng 

tiền (Đô, Høng phçn, Cam, Vàng) đät tiêu 

chuèn trøng ra vườn ươm (có 3-4 lá, cao 6-7cm, 

với 3-5 rễ, rễ dài 0,5-1cm) được cung cçp bởi 

Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào Thực vêt, 

Höc viện Nông nghiệp Việt Nam. Cây mẹ được 

thu thêp täi làng hoa xã Xuân Quan, huyện Vën 

Giang, tînh Hưng Yên. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Đ÷ng - 

Xuån nëm 2021-2022 täi nhà lưới có mái che 

nilong tríng täi Höc viện Nông nghiệp Việt 

Nam (Gia Lâm - Hà Nüi). Thí nghiệm được bù 

trí theo khùi ngéu nhiên đæy đÿ (RCBD), với 4 

giùng hoa Đøng tiền (Đô, Høng phçn, Cam, 

Vàng), mûi giùng 3 læn nhíc läi, mûi læn nhíc läi 

trøng 30 cây. Theo dõi cù định 10 cåy được chön 

ngéu nhiên trên müt læn nhíc läi theo nguyên 

tíc đường chéo 5 điểm.  

Giai đoän vườn ươm, cåy được trøng trên 

khay nhựa 104 lû (kích thước 56 × 36 × 4cm (Dài 

× Rüng × Cao)), mûi lû trøng 1 cây, giá thể trøng 

là peatmoss.  

Giai đoän vườn sân xuçt, mûi cåy được 

trøng trong túi bæu kích thước 18 × 23cm. Giá 

thể trøng cây bao gøm trçu hun, peatmoss và 

đçt phù sa (tỷ lệ 1: 1: 1 theo thể tích).  

Chế đü tưới nước, bón phân và phòng trừ sâu 

bệnh được tiến hành theo “Quy trình ra ng÷i cåy 

hoa đøng tiền giai đoän sau in vitro” cÿa Viện 

nghiên cứu Rau Quâ (Phan Ngöc Diệp & cs., 

2017). Các chî tiêu theo dõi được thùng kê ở vườn 

ươm sau 1,5 tháng và ở vườn sân xuçt sau 3,5 

tháng chuyển từ vườn ươm sang vườn sân xuçt.  

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Các chî tiêu sinh trưởng bao gøm: tỷ lệ sùng 

(%), chiều cao cåy (cm): đo từ gùc đến mút lá cao 

https://www.semanticscholar.org/author/L.-Jena/2095100299
https://www.semanticscholar.org/author/S.-Pattnaik/89517778
https://www.semanticscholar.org/author/S.-Pattnaik/89517778
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nhçt, sù lá (lá/cây), chiều dài lá (cm), chiều rüng 

lá (cm) (đo ở lá thứ 3 tính từ ngön cÿa mûi cây), 

màu síc lá: quan sát màu síc lá cây và ghi nhên. 

Các chî tiêu phát triển được đo đếm  

2 ngày/læn ở giai đoän vườn sân xuçt bao gøm: 

chiều dài cuùng cụm hoa (cm), đường kính 

cuùng cụm hoa (mm), đường kính cụm hoa (cm). 

Ngoài ra còn ghi nhên thêm müt sù đặc điểm: 

màu síc hoa, däng hoa (đơn, kép), đü bền hoa 

(ngày): tính từ khi cụm hoa bít đæu nở đến  

khi tàn. 

Tình hình sâu, bệnh häi trên cåy hoa Đøng 

tiền được theo dõi trong suùt quá trình sinh 

trưởng, phát triển cÿa các giùng và thùng kê tî 

lệ sâu, bệnh häi/túng sù cây trøng (%). Thành 

phæn sâu bệnh häi được đánh giá theo Quy 

chuèn kỹ thuêt quùc gia về phương pháp điều 

tra phát hiện dịch häi cây trøng QCVN 01-38-

2010/BNNPTNT. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Sù liệu được xử lý theo phương pháp phån 

tích phương sai (ANOVA) bìng phæn mềm 

thùng kê IRRISTAT 5.0 theo mô hình RCBD,  

so sánh giữa các cặp trung bình theo tiêu  

chuèn LSD0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khâ năng sinh trưởng của một số giống 

hoa Đồng tiền nguồn gốc nuôi cấy mô giai 

đoạn vườn ươm 

Giai đoän vườn ươm đóng vai trò rçt quan 

tröng trong quy trình sân xuçt cây giùng nuôi 

cçy m÷. Trong giai đoän này, cåy con được 

thuæn hóa để thích nghi với điều kiện môi 

trường tự nhiên sau khi được chuyển ra từ môi 

trường dinh dưỡng. Sau giai đoän này, cây con 

mới đÿ điều kiện trở thành cây giùng và đưa 

sang vườn sân xuçt hoặc xuçt cây giùng cho các 

nhà vườn. Tỷ lệ sùng và các đặc điểm sinh 

trưởng cÿa cây giùng hoa Đøng tiền có nguøn 

gùc nuôi cçy m÷ được thùng kê ở bâng 1 sau 1,5 

tháng ra ngôi. 

Sau 1,5 tháng ra ngôi, tỷ lệ sùng cÿa các 

giùng hoa Đøng tiền nuôi cçy m÷ đều đät trên 

83%, trong đó giùng hoa Đøng tiền Cam có tỷ lệ 

cây sùng cao nhçt và thçp nhçt là ở giùng hoa 

Đøng tiền Høng phçn (Bâng 1). Theo thùng kê 

cÿa Kanwar & Kumar (2008) từ các công bù trên 

cåy hoa Đøng tiền nuôi cçy mô thì tỷ lệ sùng cÿa 

cåy khi ra ng÷i đät từ 50-100% trên các nền giá 

thể và ở các giùng khác nhau. Kết quâ nghiên 

cứu cÿa chúng tôi cho tỷ lệ sùng cÿa cây ra ngôi 

đät từ 83,33-100%, ở mức cao so với công bù cÿa 

Kanwar & Kumar (2008). 

Cây ra ngôi cÿa các giùng hoa Đøng tiền 

nghiên cứu có từ 3,2-3,7 lá/cây, chiều cao  

3,39-3,82cm lúc mới trøng. Sau 1,5 tháng ra 

ngôi, sù lá tëng thêm 2,1-2,3 læn và chiều cao 

tëng 1,8-2 læn (Bâng 1), sự tëng trưởng tương 

đùi đøng đều giữa các giùng hoa Đøng tiền 

nguøn gùc nuôi cçy m÷. Điều đó cho thçy ở giai 

đoän vườn ươm sự sinh trưởng cÿa các giùng hoa 

Đøng tiền chịu sự tác đüng cÿa điều kiện chëm 

sóc nhiều hơn do tác đüng cÿa kiểu gen. Sau giai 

đoän trøng täi vườn ươm này, cåy giùng Đøng 

tiền nguøn nuôi cçy m÷ đã sẵn sàng để xuçt cho 

các nhà vườn trøng đøng tiền để đưa vào giai 

đoän sân xuçt (Hình 1). 

Bâng 1. Đặc điểm sinh trưởng của các giống hoa Đồng tiền ở vườn ươm 

Giống 
Sau khi ra ngôi Sau 1,5 tháng ở vườn ươm 

Số lá (lá/cây) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá/cây) Chiều cao cây (cm) Tỷ lệ sống (%) 

Đỏ  3,2 3,61 6,9 6,71 96,67 

Hồng phấn 3,3 3,71 7,4 6,91 83,33 

Cam  3,7 3,83 8,3 7,28 100 

Vàng 3,2 3,39 6,9 6,44 90,00 

LSD0,05 0,4 0,37 0,65 0,56 - 

CV% 5,9 5,1 4,4 4,1 - 
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Ghi chú: 1: Giống Đỏ, 2: Giống Hồng phấn, 3: Giống Cam, 4: Giống Vàng. 

Hình 1. Cây hoa Đồng tiền nguồn gốc nuôi cấy mô sau 1,5 tháng ở vườn ươm  

 

Ghi chú: 1: Giống Đỏ, 2: Giống Hồng phấn, 3: Giống Cam, 4: Giống Vàng. 

Hình 2. Cây hoa Đồng tiền nguồn gốc nuôi cấy mô sau 3,5 tháng ở vườn sân xuất  

3.2. Khâ năng sinh trưởng của một số giống 

hoa Đồng tiền nguồn gốc nuôi cấy mô giai 

đoạn vườn sân xuất 

3.2.1. Đặc điểm sinh trưởng 

Cây giùng hoa Đøng tiền nuôi cçy mô sau 

1,5 tháng chuyển từ bình mô ra trøng täi vườn 

ươm đã bén rễ mới, ra lá thêt, thích nghi với 

điều kiện ngoài m÷i trường tự nhiên. Sau đó, 

cåy được được chuyển tiếp sang trøng vào bæu 

täi vườn sân xuçt. Trong giai đoän này, cåy được 

chëm sóc và theo dõi các đặc điểm sinh trưởng 

để cåy đâm bâo đÿ điều kiện xuçt vườn. 

Sau 3,5 tháng được chuyển ra vườn sân 

xuçt, cåy đã xuçt hiện cụm hoa đæu tiên để 

đánh giá và cũng là thời điểm thích hợp để bít 

đæu xuçt bæu cåy hoa thương phèm đâm bâo 

chuèn mặt hoa ra thị trường cho người chơi hoa 

(Hình 2). Ngoài ra, tỷ lệ sùng cÿa câ bùn giùng 

hoa Đøng tiền nghiên cứu đều đät 100% sau 3,5 

tháng theo dõi täi vườn sân xuçt (Bâng 2). 

Bâng 2 cũng cho thçy, kích thước lá giữa 

các giùng hoa Đøng tiền nghiên cứu chênh lệch 

không nhiều. Trong đó, giùng hoa Đøng tiền Đô 

có kích thước lá lớn nhçt (chiều dài 19,75cm × 

chiều rüng 4,81cm), còn giùng hoa Đøng tiền 
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Vàng có kích thước lá nhô nhçt (chiều dài 

16,08cm × chiều rüng 3,32cm). Tçt câ bùn giùng 

hoa Đøng tiền có màu síc lá từ xanh sáng, xanh, 

đến xanh sém (Hình 3). Theo tương quan màu 

síc lá cây cho thçy màu xanh cÿa lá càng nhät 

thì cåy càng ưa sáng, còn màu lá càng xanh sém 

thì cåy càng ưa bóng (Rezai & cs., 2018), như 

vêy trong 4 giùng hoa Đøng tiền nghiên cứu thì 

giùng hoa Đøng tiền Høng phçn có thể là cåy ưa 

sáng hơn câ, hai giùng Đô và Vàng là cåy ưa 

bóng, giùng Cam thích hợp với výng có cường đü 

sáng vừa phâi. 

Thân cÿa cåy hoa Đøng tiền được täo thành 

bởi bẹ lá. Sù lá trên thân càng nhiều thì thân 

cây càng to, khâ nëng quang hợp đøng hóa chçt 

hữu cơ càng lớn täo điều kiện cho cây sinh 

trưởng và phát triển tùt và sù ngøng hoa được 

hình thành càng nhiều. Theo Deka & Talukdar 

(2015) thì có sự tỷ lệ thuên giữa sù lá và sù 

lượng ngøng hoa ở cåy hoa Đøng tiền. Sau 3,5 

tháng ở giai đoän vườn sân xuçt, sù lá trên cây 

cÿa các giùng hoa Đøng tiền tëng từ 9-12 lá so 

với giai đoän vườn ươm. Ngoài ra, sù lá/cây giữa 

các giùng hoa Đøng tiền chênh lệch từ 1-3 lá, 

trong đó giùng hoa Đøng tiền Cam có sù lá nhiều 

nhçt. Như vêy, giùng hoa Đøng tiền Cam có 

tiềm nëng ra nhiều ngøng hoa hơn các giùng còn 

läi. Sù lượng lá/cåy cũng là müt chî tiêu đặc 

trưng cÿa giùng. Sự khác nhau về sù lá cÿa các 

giùng hoa Đøng tiền cũng được ghi nhên trong 

các nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cÿa các 

giùng trước đåy, theo Singh & cs. (2014) thì sự 

khác nhau này là kết quâ cÿa kiểu gen tương 

tác với m÷i trường sùng. 

 Bâng 2. Đặc điểm sinh trưởng  

của các giống hoa Đồng tiền nguồn gốc nuôi cấy mô sau 3,5 tháng ở vườn sân xuất 

Giống Tỷ lệ sống (%) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá/cây) Chiều rộng lá (cm) Chiều dài lá (cm) Màu sắc lá 

Đỏ  100 34,05 17,2 4,81 19,75 Xanh sẫm 

Hồng phấn 100 26,95 16,9 4,04 15,24 Xanh sáng 

Cam  100 31,62 19,8 3,43 19,26 Xanh 

Vàng 100 28,74 16,7 3,32 16,08 Xanh sẫm 

LSD0,05 - 0,69 1,27 0,23 0,89 - 

CV% - 1,1 3,6 3,0 2,5 - 

 

Ghi chú: 1: Giống Đỏ, 2: Giống Hồng phấn, 3: Giống Cam, 4: Giống Vàng. 

Hình 3. Hình thái lá của các giống Đồng tiền nghiên cứu ở giai đoạn vườn sân xuất 
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 (a) (b) 

Hình 4. Động thái tăng trưởng chiều cao cuống cụm hoa (a)  

và đường kính cuống cụm hoa (b)  

của các giống hoa Đồng tiền nuôi cấy mô ở vườn sân xuất 
 

 

 

Hình 5. Động thái tăng trưởng đường kính cụm hoa  

của các giống Đồng tiền nguồn gốc nuôi cấy mô ở vườn sân xuất 

Do đặc trưng cÿa cåy hoa Đøng tiền có thân 

ngæm rçt ngín, lá, hoa và nhánh mới möc ra từ 

thân ngæm, nên chiều cao cåy được đóng góp bởi 

chiều dài cÿa các lá trên cåy. Đặc điểm chiều cao 

cây cÿa bùn giùng hoa Đøng tiền nuôi cçy mô giai 

đoän vườn sân xuçt ở bâng 2 cho thçy có sự 

chênh lệch không nhiều giữa các giùng này. 

Trong đó giùng hoa Đøng tiền Đô có chiều cao cây 

lớn hơn câ, còn giùng hoa Đøng tiền Høng phçn 

có chiều cao cây thçp nhçt, chênh nhau 7,1cm. 
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3.2.2. Tăng trưởng chiều cao và đường kính 

cuống cụm hoa 

Các giùng hoa Đøng tiền xuçt hiện nụ sau 

2-2,5 tháng trøng täi vườn ươm. Chiều cao 

cuùng cụm hoa cÿa bùn giùng hoa Đøng tiền 

nghiên cứu tëng dæn và đät tùi đa sau 15-21 

ngày từ khi bít đæu đóng nụ. Trong đó, giùng 

hoa Đøng tiền Vàng và Cam đät chiều cao tùi đa 

sau 15 ngày, giùng hoa Đøng tiền Høng phçn 

cæn 19 ngày và giùng Đô cæn 21 ngày để đät 

chiều cao tùi đa (Hình 4a). Khi chiều cao cuùng 

cụm hoa đät kích thước tùi đa là lþc hoa trong 

cụm bít đæu nở. Trong 4 giùng, Høng phçn có 

chiều cao cuùng cụm hoa lớn nhçt (46,14cm), ba 

giùng còn läi có chiều cao cuùng cụm hoa chênh 

lệch kh÷ng đáng kể, ngín hơn từ 5,33-6,47cm so 

với giùng Høng phçn (Hình 4a). 

Đường kính cuùng cụm hoa cÿa bùn giùng 

hoa Đøng tiền tëng dæn và đät kích thước tùi đa 

sau 11-13 ngày từ khi cây bít đæu đóng nụ. Sự 

chênh lệch đường kính cuùng cụm hoa giữa bùn 

giùng không nhiều, từ 5,55-6,13mm, trong đó 

giùng Cam có đường kính cuùng lớn nhçt  

(Hình 4b). 

3.2.3. Tăng trưởng đường kính cụm hoa  

Đường kính cụm hoa cÿa bùn giùng hoa Đøng 

tiền tëng chêm ở giai đoän 1-7 ngày, sau đó tëng 

nhanh ở giai đoän 7-17 ngày và đät kích thước tùi 

đa sau 17-21 ngày (Hình 5). Trong đó, đường kính 

cụm hoa cÿa giùng Høng phçn và Vàng đät tùi đa 

trong thời gian ngín nhçt (17 ngày sau khi đóng 

nụ), giùng Cam cæn 19 ngày và giùng Đô tëng 

trưởng lâu nhçt (21 ngày). Hình 5 cũng cho thçy, 

trong 4 giùng nghiên cứu thì giùng Cam có đường 

kính cụm hoa lớn nhçt (9,41cm) còn giùng Đô có 

đường kính cụm hoa nhô nhçt (8,65cm). Theo 

Singh & cs. (2014) thì sự sai khác về đường kính 

hoa là do đặc trưng cÿa giùng. 

Câ bùn giùng hoa Đøng tiền nghiên cứu đều 

có cụm hoa đæu träng däng cánh kép với nhiều 

lớp hoa xếp trên 1 đế chung (Hình 6A). Các lớp 

hoa phía ngoài có hình lưỡi (hay còn göi là hình 

thìa lìa) (Hình 6B), còn ở giữa là các hoa hình 

ùng, do các cánh hoa dính nhau täo thành, phía 

gùc các cánh hoa có đài tiêu biến täo thành túm 

l÷ng (Hình 6C). Các hoa hình lưỡi dày, dai, màu 

síc tươi sáng, chính những điểm này đem läi giá 

trị thèm mỹ cao cho các giùng hoa Đøng tiền và 

góp phæn vào đü bền hoa. 

  

Ghi chú: 1: Giống Đỏ, 2: Giống Hồng phấn, 3: Giống Cam, 4: Giống Vàng. 

Hình 6. Hình thái hoa của các giống Đồng tiền nghiên cứu  

((A) Hình thái cụm hoa, (B) Hình thái hoa hình lưỡi, (C) Hình thái hoa hình ùng) 
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Bâng 3. Độ bền hoa của các giống hoa Đồng tiền  

nguồn gốc nuôi cấy mô ở vườn sân xuất 

 Chỉ tiêu 

Giống  

Độ bền hoa (ngày) 

Từ khi nụ đến khi tàn Từ khi nở đến khi tàn 

Đỏ  29,53 9,93 

Hồng phấn 31,70 12,40 

Cam  29,20 8,80 

Vàng 30,90 11,40 

LSD0,05 2,22 0,50 

CV% 3,7 2,4 

Bâng 4. Tỷ lệ sâu, bệnh hại trên các giống hoa Đồng tiền  

 Tác nhân  

Giống 

Tỷ lệ cây bị hại (%) 

Sâu khoang (Spodoptera litura) Sâu vẽ bùa (Liroomyza sp.) Bệnh thối gốc (Fusarium sp.) 

Đỏ  10,00 ± 3,33 5,56 ± 1,92 3,33 ± 0 

Hồng phấn 14,44 ± 1,92 0 2,22 ± 1,92 

Cam  2,22 ± 1,92 0 0 

Vàng 2,22 ± 1,92 6,67 ± 3,33 3,33 ± 3,33 

 

Đü bền hoa cÿa 4 giùng hoa Đøng tiền từ 

khi ra nụ đến khi hoa tàn chênh lệch nhau 

kh÷ng đáng kể, đät từ 29,2-31,7 ngày. Tuy 

nhiên, đü bền cÿa hoa từ khi hoa nở cëng đến 

khi hoa tàn khác nhau giữa các giùng, đät từ 

8,8-12,4 ngày. Trong đó giùng Høng phçn có đü 

bền cao nhçt và giùng Cam có đü bền ngín nhçt 

(Bâng 3). Theo Jong (1985) thì sự khác nhau về 

đü bền hoa cũng có thể do đặc trưng giùng. Còn 

theo Acharyya & cs. (2013) thì đü bền hoa cít 

cành cÿa hoa Đøng tiền đät từ 1-4 tuæn phụ 

thuüc vào giùng và các kỹ thuêt thu hoäch cũng 

như điều kiện bâo quân hoa sau khi thu hoäch. 

Quan sát sự hình thành nụ và hoa cho thçy 

từ khi nụ hoa báo màu tới khi hoa nở cëng và 

đến khi hoa tàn thì màu síc hoa gæn như kh÷ng 

thay đúi, điều đó cho thçy đü bền màu cÿa các 

giùng hoa Đøng tiền rçt cao, đó là yếu tù thuên 

lợi cho câ người trøng và người chơi hoa. 

3.2.4. Tình hình sâu, bệnh hại trên các 

giống hoa Đồng tiền  

Sâu, bệnh häi ânh hưởng nghiêm tröng đến 

sức sùng cÿa cây ở giai đoän ra ng÷i cũng như 

chçt lượng cây giùng ở giai đoän xuçt vườn. Vì 

vêy, theo dõi tình hình sâu bệnh häi để đâm bâo 

có biện pháp phòng trừ kịp thời giþp tëng nëng 

suçt và chçt lượng cây giùng cũng như cåy 

thương phèm. Tỷ lệ sâu, bệnh häi trên các giùng 

hoa Đøng tiền trong thời gian nghiên cứu được 

thể hiện ở bâng 4. 

Trong điều kiện trøng trong nhà lưới, sâu 

khoang, sâu vẽ bùa là các loäi sâu häi xuçt hiện 

phú biến và bệnh thùi gùc là bệnh xuçt hiện chÿ 

yếu ở cåy hoa Đøng tiền trong vụ Đ÷ng - Xuân 

täi Gia Lâm - Hà Nüi, ngoài ra không quan sát 

thçy các loäi sâu, bệnh khác. Tuy nhiên các 

giùng hoa Đøng tiền có nguøn gùc nuôi cçy mô 

trong nghiên cứu ít bị ânh hưởng bởi sâu, bệnh 

häi với tỷ lệ såu khoang dưới 15%, sâu vẽ bùa 

dưới 7% và bệnh thùi gùc dưới 4% (Bâng 4). Do 

vêy mà sâu, bệnh cũng không ânh hưởng nhiều 

đến sinh trưởng, phát triển cÿa cây. Trong 4 

giùng hoa Đøng tiền nghiên cứu thì giùng Cam 

ít bị ânh hưởng bởi sâu, bệnh nhçt, như vêy có 

khâ nëng giùng Cam có sức chùng chịu với sâu, 

bệnh häi tùt hơn các giùng còn läi. 

4. KẾT LUẬN 

Ở giai đoän vườn ươm, cåy con cÿa bùn 

giùng hoa Đøng tiền có nguøn gùc từ nuôi cçy 
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mô có tỷ lệ sùng từ 83,33-100%, sù lá đät  

6,9-8,3 lá/cây, chiều cao đät 6,44-7,28cm sau 1,5 

tháng trøng täi vườn ươm.  

Ở giai đoän vườn sân xuçt, tỷ lệ sùng cÿa câ 

bùn loäi hoa Đøng tiền đều đät 100%, sù lá mới 

đät 9,5-11,5 lá/cây, chiều cao cåy đät  

26,95-34,05cm sau 3,5 tháng chuyển từ vườn 

ươm sang vườn sân xuçt. Sau 2-2,5 tháng trøng 

ở vườn ươm cåy bít đæu cho hoa. Đường kính 

cuùng cụm hoa từ 5,55-6,13mm, chiều cao cuùng 

cụm hoa từ 39,67-46,14cm. Đường kính hoa khi 

nở cëng đät 8,65-9,41cm. Đü bền cÿa hoa từ khi 

nụ đến khi tàn đät 29,2-31,7 ngày. Thời gian từ 

khi hoa nở cëng cho đến khi hoa tàn đät  

8,8-12,4 ngày.  

Trong điều kiện nhà lưới, câ bùn giùng hoa 

Đøng tiền nghiên cứu đều ít bị ânh hưởng bởi 

sâu, bệnh häi, thích hợp để phát triển täi Gia 

Lâm - Hà Nüi và các výng sinh thái tương đøng. 
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